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1 048204003102 DA0130 Phạm Nguyên Bình '18/09/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử

2 045304001749 DA0398 Lê Thị Thu Ngân '13/06/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử

3 048304001957 DA0578 Lê Huỳnh Phương Thảo '14/04/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử

4 201877311 DA0756 Nguyễn Ngọc Hạ Vy '31/03/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử

5 049304006625 DA0768 Đặng Thị Ngọc Yến '21/09/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử

6 048304000380 DA0776 Võ Thị Hải Yến '23/07/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử

7 NL0581 NL0581 Mạc Lê Phương Thảo '05/03/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 810.0

8 HB0221 HB0221 Hoàng Phương Bảo Hân '11/06/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 27.93

9 HB0476 HB0476 Đỗ Phạm Tuyết Nhung '13/05/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 27.72

10 HB0708 HB0708 Trần Nguyễn Tú Trinh '04/10/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 27.57

11 062204004501 XT0502 Trần Vĩnh Phúc '17/10/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 28.41

12 045303001411 XT0465 Nguyễn Thị Yến Nhi '01/10/2003 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 27.40

13 042304005729 XT0091 Lê Thị Phương Anh '30/10/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 27.24

14 049204013718 XT0299 Nguyễn Lê Đắc Lân '20/07/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 26.43

15 049304002807 XT0512 Huỳnh Thị Mai Phượng '16/06/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 26.41

16 201867644 XT0570 Bùi Thu Thảo '29/09/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 26.29

17 048304007229 XT0614 Nguyễn Thị Ngọc Thúy '18/05/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 26.03

18 045304000140 XT0477 Hoàng Thị Cẩm Nhung '23/11/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 25.85

19 045204000987 XT0144 Hoàng Đức Cường '06/08/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 25.83

20 048304001399 XT0422 Phan Hoàng Bảo Ngọc '24/05/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 25.61

21 049204007347 XT0719 Đinh Quang Tuấn '21/07/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 25.54

22 187984837 XT0361 Phan Thị Minh '01/01/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 25.48

23 049304008708 XT0753 Hồ Thị Tường Vy '20/10/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 25.34

24 049304001381 XT0235 Đinh Như Hiếu '26/04/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 25.00

25 048304001090 XT0642 Ngô Hoài Thương '17/12/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 24.79

26 048304009576 XT0416 Lê Huyền Bảo Ngọc '10/03/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 24.73

27 048304005695 XT0458 Lê Nguyễn Thảo Nhi '15/01/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 24.71

28 201863672 XT0497 Hồ Hoàng Phương Phi '04/09/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 24.71

29 045304009081 XT0297 Dương Mai Hoàng Lan '03/03/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 24.61

30 064303003245 XT0672 Nguyễn Thị Thùy Trang '08/03/2003 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 24.49

31 045204001354 XT0272 Mai Thuận Hưng '02/04/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 24.40

32 048304007889 XT0621 Huỳnh Ngọc Anh Thư '20/06/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 24.34

33 048204000702 XT0287 Phạm Nguyễn Anh Khoa '04/03/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 24.23
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34 048304000462 XT0637 Võ Thụy Minh Thư '11/01/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 24.15

35 042304002735 XT0466 Nguyễn Trần Yến Nhi '23/07/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 24.08

36 049304010906 XT0292 Phạm Thị Nhi Kiều '19/12/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 24.03

37 048304002432 XT0606 Phạm Ngọc Đan Thục '24/01/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 23.94

38 045304000765 XT0486 Mai Thị Quỳnh Như '29/09/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 23.90

39 046204011731 XT0211 Nguyễn Hoá Hạnh '28/09/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 23.85

40 051304002270 XT0746 Võ Thị Tường Vi '07/01/2004 1 Tiếng Anh Thương mại điện tử 23.11
Danh sách gồm có 40 sinh viên
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